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Câu 1. Tài sản nào dưới đây không phải là tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân:
A.  Tiền lương, tiền công lao động.    		     
B.  Xe máy, ti vi cá nhân trúng thưởng.
C. Cổ vật được tìm thấy khi đào móng làm nhà.    
D.  Tiền tiết kiệm của người dân gửi trong ngân hàng nhà nước.
Câu 2 Hành vi nào sau đây thể hiện sự lạm dụng quyền tự do ngôn luận?
A. Phát biểu ý kiến xây dựng cho cơ quan, tổ chức.
B. Viết báo bày tỏ quan điểm của mình về chính sách của Nhà nước.
C. Quảng cáo sản phẩm chưa qua kiểm định của Nhà nước.
D. Viết thư cho Đại biểu quốc hội để đề đạt nguyện vọng của mình.
Câu 3 Chuyên mục nào sau đây không phải là chuyên mục trên báo chí dành cho công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận?
A. Pháp luật và đời sống.
B. Diễn đàn nhân dân.
C. Ý kiến bạn đọc.
D. Chuyện đời tự kể.
Câu  4 Trực tiếp nắm giữ,quản lí tài sản gọi là quyền: 
A. Chiếm hữu.
B. Định đoạt.
C. Sử dụng.
D. Trao tặng.
Câu 5: Hành vi nào sau đây thể hiện quyền quyền tự do ngôn luận của công dân?
A. Chất vấn đại biểu Quốc hội 	         B. Bầu cử đại biểu Quốc hội
C. Bầu cử hội đồng nhân dân các cấp       D. Tố cáo những việc làm trái pháp luật
Câu 6: Cơ quan nào có quyền sửa đổi Hiến pháp?
	A. Chính phủ
B. Quốc hội
	C. Tòa án nhân dân tối cao
D. Viện kiểm sát nhân dân tối cao


Câu 7: Khi tham gia giao thông, người điều khiển xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm, chở đúng số người quy định, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt, điều đó thể hiện đặc điểm nào của pháp luật?
	A. Tính quy phạm phổ biến
B. Tính xác định chặt chẽ
	C. Tính bắt buộc
D. Cả A và B đều đúng.


Câu 8: Pháp luật là công cụ để thực hiện quản lí Nhà nước, quản lí kinh tế, văn hóa xã hội nói đến nội dung nào của pháp luật?
A. Khái niệm pháp luật                                C. Đặc điểm của pháp luật
B. Vai trò của pháp luật                               D. Bản chất của pháp luật
Câu 8: Tội cố ý truyền HIV/AIDS cho người khác bị phạt tù bao nhiêu lâu?
A. Từ 1 năm đến 3 năm.                                   B. Từ 3 năm đến 5 năm.
C. Từ 3 năm đến 10 năm.                                 D. Từ 2 năm đến 5 năm.
Câu 9: Ở Việt Nam hiện nay, xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV/AIDS có thể tiến hành khi nào?
A. Trẻ em dưới 6 tháng tuổi.                           B. Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên.
C. Trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên.                 D. Trẻ em từ 3 tháng tuổi trở lên.
Câu 10 : Thời gian điều trị thuốc kháng vi rút HIV/AIDS bao lâu?
A. 10 năm.                                                       B. 15 năm.
C. 20 năm.                                                       D. Suốt đời.
Câu 11: Chị A được nghỉ chế độ thai sản 6 tháng, sau khi thời gian nghỉ thai sản kết thúc chị tiếp tục đi làm nhưng giám đốc không đồng ý cho chị đi làm vì chị vướng bận con cái nên không có thời gian tập trung vào công việc. Trong trường hợp này chị A cần làm gì để bảo vệ lợi ích của mình?
A. Làm đơn khiếu nại.
B. Làm đơn tố cáo.
C. Chấp nhận nghỉ việc.
D. Đe dọa Giám đốc.
Câu 12: Pháp luật là công cụ để thực hiện quản lí nhà nước, quản lí kinh tế, văn hóa xã hội nói đến nội dung nào của pháp luật?
A. Khái niệm pháp luật.
B. Vai trò của pháp luật.
C. Đặc điểm của pháp luật.
D. Bản chất của pháp luật.
Câu 13: Bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta được ban hành năm nào?
A. 1945.
B. 1946.
C. 1947.
D. 1948.
[bookmark: _GoBack]Câu 14: Người bao nhiêu tuổi vi phạm quyền tự do ngôn luận phải chịu trách nhiệm hình sự?
A. Từ đủ 13 tuổi.
B. Từ đủ 14 tuổi.
C. Từ đủ 15 tuổi.
D. Từ đủ 16 tuổi.

Câu 10: 
a. Vì sao tự do ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật? 
b. Bản thân em đã thực hiện quyền tự do ngôn luận bằng cách nào? Cho một ví dụ cụ thể?
Câu 11. 
Hãy nêu 4 việc làm thể hiện nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng.
Câu 12
	Hiến pháp nước ta ra đời năm nào? Từ khi ra đời đến nay trải quua mấy lần sửa đổi bổ sung? Vì sao có sự sửa đổi bổ sung ấy? Trình bày những nội dung cơ bản của Hiến pháp
Câu 13
	Thế nào là khiếu nại và tố cáo? So sánh sự giống và khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo
Câu 14: 
 Tuấn là học sinh lớp 8 (14 tuổi) mượn xe máy hon đa 50 phân khối rồi rủ Hải đua xe, lạng lách, đánh võng trên đường phố. Qua ngã tư  gặp đèn đỏ Tuấn  không dừng lại, phóng vụt qua bất chấp cả tín hiệu dừng xe của cảnh sát giao thông. Do không làm chủ được tốc độ Tuấn đã va quệt vào ông Ba - người đang đi xe đạp đúng phần đường của mình, làm cả hai bị ngã và ông Ba bị thương nhẹ.
a. Em có nhận xét gì về hành vi của Tuấn?  Phân tích các lỗi vi phạm của Tuấn? 
b. Nếu em là cảnh sát giao thông, em sẽ xử lý hành vi của Tuấn như thế nào?
Câu 15: 
Tình huống:
Tuấn và Hùng chơi thân với nhau, lại cùng học một lớp nên có gì cũng chia sẻ nhau. Một hôm, vào giờ ra chơi, thấy Tuấn có nhiều giấy dùng để kiểm tra ở trong cặp, Hùng liền lấy vài tờ. Có bạn nhìn thấy bảo:
Sao cậu lại tự tiện lấy giấy kiểm tra của Tuấn? Thế là không tôn trọng tài sản của người khác đấy. Hùng cười và nói: Ối dào! Tuấn chơi thân với mình, tớ lấy vài tờ cũng chẳng sao.
a. Em hãy nhận xét việc làm của Hùng ?
        b. Nếu là bạn của Hùng, em sẽ làm trong trường hợp này?




Câu 1: Hành vi nào sau đây thể hiện quyền quyền tự do ngôn luận của công dân?
A. Chất vấn đại biểu Quốc hội 	         B. Bầu cử đại biểu Quốc hội
C. Bầu cử hội đồng nhân dân các cấp       D. Tố cáo những việc làm trái pháp luật
Câu 2: Cơ quan nào có quyền sửa đổi Hiến pháp?
	A. Chính phủ
B. Quốc hội
	C. Tòa án nhân dân tối cao
D. Viện kiểm sát nhân dân tối cao


Câu 3: Khi tham gia giao thông, người điều khiển xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm, chở đúng số người quy định, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt, điều đó thể hiện đặc điểm nào của pháp luật?
	A. Tính quy phạm phổ biến
B. Tính xác định chặt chẽ
	C. Tính bắt buộc
D. Cả A và B đều đúng.


D. Góp ý trực tiếp trên trang thông tin dự thảo luật chính thống của Nhà nước.
Câu 4: Pháp luật là công cụ để thực hiện quản lí Nhà nước, quản lí kinh tế, văn hóa xã hội nói đến nội dung nào của pháp luật?
A. Khái niệm pháp luật                                C. Đặc điểm của pháp luật
B. Vai trò của pháp luật                               D. Bản chất của pháp luật
Câu 5: Tội cố ý truyền HIV/AIDS cho người khác bị phạt tù bao nhiêu lâu?
A. Từ 1 năm đến 3 năm.                                   B. Từ 3 năm đến 5 năm.
C. Từ 3 năm đến 10 năm.                                 D. Từ 2 năm đến 5 năm.
Câu 6: Ở Việt Nam hiện nay, xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV/AIDS có thể tiến hành khi nào?
A. Trẻ em dưới 6 tháng tuổi.                           B. Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên.
C. Trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên.                 D. Trẻ em từ 3 tháng tuổi trở lên.
Câu 7 : Thời gian điều trị thuốc kháng vi rút HIV/AIDS bao lâu?
A. 10 năm.                                                       B. 15 năm.
C. 20 năm.                                                       D. Suốt đời.
Câu 8: Chị A được nghỉ chế độ thai sản 6 tháng, sau khi thời gian nghỉ thai sản kết thúc chị tiếp tục đi làm nhưng giám đốc không đồng ý cho chị đi làm vì chị vướng bận con cái nên không có thời gian tập trung vào công việc. Trong trường hợp này chị A cần làm gì để bảo vệ lợi ích của mình?
A. Làm đơn khiếu nại.
B. Làm đơn tố cáo.
C. Chấp nhận nghỉ việc.
D. Đe dọa Giám đốc.
Câu 9: Phát hiện công ty X nhiều lần xả nước thải và khí độc ra môi trường gần khu dân cư chúng ta cần làm gì ?
A. Làm đơn tố cáo với cơ quan chức năng.
B. Làm đơn khiếu nại với cơ quan chức năng.
C. Mặc kệ coi như không biết.
D. Nhắc nhở công ty X.
Câu 10: Pháp luật là công cụ để thực hiện quản lí nhà nước, quản lí kinh tế, văn hóa xã hội nói đến nội dung nào của pháp luật?
A. Khái niệm pháp luật.
B. Vai trò của pháp luật.
C. Đặc điểm của pháp luật.
D. Bản chất của pháp luật.
Câu 11: Bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta được ban hành năm nào?
A. 1945.
B. 1946.
C. 1947.
D. 1948.
Câu 12: Người bao nhiêu tuổi vi phạm quyền tự do ngôn luận phải chịu trách nhiệm hình sự?
A. Từ đủ 13 tuổi.
B. Từ đủ 14 tuổi.
C. Từ đủ 15 tuổi.
D. Từ đủ 16 tuổi.

Câu  13: 
a. Vì sao tự do ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật? 
b. Bản thân em đã thực hiện quyền tự do ngôn luận bằng cách nào? Cho một ví dụ cụ thể?
Câu 14: 
 Tuấn là học sinh lớp 8 (14 tuổi) mượn xe máy hon đa 50 phân khối rồi rủ Hải đua xe, lạng lách, đánh võng trên đường phố. Qua ngã tư  gặp đèn đỏ Tuấn  không dừng lại, phóng vụt qua bất chấp cả tín hiệu dừng xe của cảnh sát giao thông. Do không làm chủ được tốc độ Tuấn đã va quệt vào ông Ba - người đang đi xe đạp đúng phần đường của mình, làm cả hai bị ngã và ông Ba bị thương nhẹ.
a. Em có nhận xét gì về hành vi của Tuấn?  Phân tích các lỗi vi phạm của Tuấn? 
b. Nếu em là cảnh sát giao thông, em sẽ xử lý hành vi của Tuấn như thế nào?


Câu 15
	Nêu những nguyên nhân dẫn đến con người xa vào các tệ nạn xã hội. Là một học sinh em sẽ làm gì để phòng tránh các tệ nạn xã hội đó? 
Câu 16
Em hiểu pháp luật là gì? Pháp luật có mấy đặc điểm? Trình bày nội dung của các đặc điểm đó.
Câu 17
          Hiến pháp nước ta ra đời vào năm nào? Hiến pháp quy định những nội dung cơ bản gì? Từ khi ra đời đến nay trải qua mấy lần sửa đổi bổ sung, vào những năm nào?
Câu 18
          Khi phát hiện thấy Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Bình vượt quá thẩm quyền, thấy thế ông Ân (hàng xóm nhà chị Bình) có ý định khiếu nại thay cho chị Bình.
	a. Theo em trong trường hợp trên ông Ân có quyền khiếu nại Quyết định trên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thay chị Bình không? Vì sao?
	b. Trong trường hợp trên, ông Ân có quyền gì?













